
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN 2023



Model No.

FR150A

Rated
Power
(KW)

Rated
Input

Current
(A)

Rated
outputcurrent

(A)

Heavy
load

Light
load

Pha vào/ra
Giá list
(VNĐ)

Kích thước
(WxHxD)

(mm)

FR150A-2S-0.2B-H

FR150A-2S-0.4B-H

FR150A-2S-0.7B-H

FR150A-2S-1.5B-H

FR150A-2S-2.2B-H

FR150A-4T-0.7B-H

FR150A-4T-1.5B-H

FR150A-4T-2.2B-H

FR150A-4T-4.0B-H

FR150A-4T-5.5B-H

FR150A-4T-7.5B-H

FR150A-4T-011B-H

FR150A-4T-015B-H

FR150A-4T-018B-H

FR150A-4T-022B-H

FR150A-4T-030B-H

FR150A-4T-037B-H

FR150A-4T-045-H

FR150A-4T-055-H

FR150A-4T-075-H

FR150A-4T-090-H

FR150A-4T-110-H

FR150A-4T-132-H

FR150A-4T-160-H

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

0.75

1.5

2.2

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

6.5

6.5

9.3

15.7

24

3.4

5

5.8

11

14.6

20.5

26

35

38.5

46.5

62

76

92

113

157

186

220

260

310

1.6

2.5

4.2

7.5

9.5

2.5

4.2

5.5

9.5

13

17

25

32

37

45

60

75

91

112

150

176

210

253

304

2.5

3

4.6

8.5

10.5

3

4.6

6.5

10.5

17

20

32

37

45

49

75

82

112

134

168

210

253

304

340

1P/3P 220VAC

1P/3P 220VAC

1P/3P 220VAC

1P/3P 220VAC

1P/3P 220VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

75x150x120

75x150x120

75x150x120

93x171x132

93x171x132

75x150x120

75x150x120

93x171x132

93x171x132

117x187x160

117x187x160

146x249x174

198x300x182

198x300x182

198x300x182

245x390x187

245x390x187

300x485x226

300x485x226

335x600x236

310x620x280

310x650x309

310x650x309

400x750x320

 Liên hệ 

 Liên hệ 

 2,737,000 

 3,616,000 

 3,890,000 

 3,498,000 

 3,753,000 

 4,081,000 

 4,419,000 

 6,665,000 

 8,652,000 

 10,343,000 

 12,923,000 

 14,710,000 

 16,819,000 

 22,744,000 

 30,002,000 

 34,446,000 

 38,018,000 

 52,737,000 

 61,147,000 

 72,537,000 

 90,214,000 

 107,606,000 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT01     BẢNG GIÁ BIẾN TẦN FRECON

FR150A
BIẾN TẦN FRECON

FR150: Thích hợp cho các thiết bị điện tử, ứng dụng bao bị thực phẩm, máy công cụ, ứng dụng cho động cơ quạt, băng tải, dùng nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng      

Thích hợp cho các thiết bị điện tử, ứng dụng bao bị thực phẩm, 
máy công cụ, ứng dụng cho động cơ quạt, băng tải, dùng nhiều 
lĩnh vực công nghiệp và dân dụng



Model No.

FR500A

Rated
Power
(KW)

Rated
Input

Current
(A)

Rated
outputcurrent

(A)

Heavy
load

Light
load

Pha vào/ra
Giá list
(VNĐ)

Kích thước
(WxHxD)

(mm)

FR500A-4T-0.7G/1.5PB-H

FR500A-4T-1.5G/2.2PB-H

FR500A-4T-2.2G/4.0PB-H

FR500A-4T-4.0G/5.5PB-H

FR500A-4T-5.5G/7.5PB-H

FR500A-4T-7.5G/011PB-H

FR500A-4T-011G/015PB-H

FR500A-4T-015G/018PB-H

FR500A-4T-018G/022PB-H

FR500A-4T-022G/030PB-H

FR500A-4T-030G/037PB-H

FR500A-4T-037G/045P-H

FR500A-4T-045G/055P-H

FR500A-4T-055G/075P-H

FR500A-4T-075G/090P-H

FR500A-4T-090G/110P-H

FR500A-4T-110G/132P-H

FR500A-4T-132G/160P-H

FR500A-4T-160G/185P-H

FR500A-4T-185G/200P-H

FR500A-4T-200G/220P-H

FR500A-4T-220G/250P-H

FR500A-4T-250G/280P-H

FR500A-4T-280G/315P-H

FR500A-4T-315G/355P-H

FR500A-4T-355G/400P-H

FR500A-4T-400G/450P-H

0.7/1.5

1.5/2.2

2.2/4.0

4.0/5.5

5.5/7.5

7.5/11

15-Nov

15/18.5

18.5/22

22/30

30/37

37/45

45/55

55/75

75/90

90/110

110/132

132/160

160/185

185/200

200/220

220/250

250/280

280/315

315/355

355/400

400/450

3.4

5.0

5.8

11

14.6

20.5

26

35

38.5

46.5

62

76

92

113

157

186

220

260

310

355

382

430

475

535

610

665

785

2.5

4.2

5.5

9.5

13

17

25

32

37

45

60

75

91

112

150

176

210

253

350

377

426

470

520

600

650

690

725

4.2

5.5

9.5

13

17

25

32

37

45

60

75

91

112

150

176

210

253

350

377

426

470

520

600

650

690

725

765

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

3P/3P 380VAC

80x200x150

80x200x150

80x200x150

116.6x186.6x175

116.6x186.6x175

146x249x177

146x249x177

198x300x185

198x300x185

198x300x185

245x410x200

275x470x215

275x470x215

275x470x215

310x620x262

310x620x262

310x650x350

310x650x350

400x750x300

500x855x320

500x855x320

500x855x320

540x924.5x380

540x924.5x380

620x996x390

620x996x390

700x1025.5x400

 Liên hệ 

 5,283,000 

 5,461,000 

 6,380,000 

 7,331,000 

 9,794,000 

 11,377,000 

 14,216,000 

 16,025,000 

 18,323,000 

 25,018,000 

 33,637,000 

 37,890,000 

 41,418,000 

 58,011,000 

 66,627,000 

 76,127,000 

 96,171,000 

 112,730,000 

 Liên hệ 

 Liên hệ 

 Liên hệ 

 Liên hệ 

 Liên hệ 

 Liên hệ 

 Liên hệ 

 Liên hệ 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT02     BẢNG GIÁ BIẾN TẦN FRECON

FR500A
BIẾN TẦN FRECON

FR150: Thích hợp cho các thiết bị điện tử, ứng dụng bao bị thực phẩm, máy công cụ, ứng dụng cho động cơ quạt, băng tải, dùng nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng      

Công suất 0.75Kw-450Kw 3P 380V, 50/60Hz. Phù hợp với các ứng 
dụng tải nặng, động cơ bơm quạt, có khả năng chịu quá tải 200%/1s
     



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT03     BẢNG GIÁ BIẾN TẦN FRECON

BIẾN TẦN FRECON

Model No.

SY380

Rated
Power
(KW)

Rated
Input

Current
(A)

Rated
outputcurrent

(A)

Heavy
load

Light
load

Pha vào/ra
Giá list
(VNĐ)

Kích thước
(WxHxD)

(mm)

SY380-2S-4.0B-H

SY380-2S-5.5B-H

SY380-2S-7.5B-H

SY380-2S-011B-H

SY380-2S-015B-H

SY380-2S-018B-H

SY380-2S-022B-H

3.7/4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

45

56

85

110

125

153

9.5

13

17

25

32

37

45

1P/3P 220V/380V

1P/3P 220V/380V

1P/3P 220V/380V

1P/3P 220V/380V

1P/3P 220V/380V

1P/3P 220V/380V

1P/3P 220V/380V

205x403x216

205x403x216

205x403x216

205x403x216

220x455x230

220x455x230

220x455x230

 14,416,000 

 14,874,000 

 18,335,000 

 19,185,000 

 25,681,000 

 29,687,000 

 34,119,000 

SY380
Dòng biến tần chuyên dùng cho các khu vực có điện lưới dân 
dụng 220V và motor 380Vac, không cần biến áp giúp khách hàng 
tiết kiệm chi phí và không gian lắp đặt    
 


